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1 DTS235D140217067 Đặng Thùy Thương 1.080.000 SP Ngữ văn K58B Ngữ văn

2 DTS235D140217009 Ma Thị Doa 1.080.000 SP Ngữ văn K58B Ngữ văn

3 DTS235D140217076 Đàm Thị Tuyết 1.080.000 SP Ngữ văn K58B Ngữ văn

4 DTS235D140217011 Quách Thị Thùy Dung 1.080.000 SP Ngữ văn K58B Ngữ văn

5 DTS235D140217006 Lò Thị Chi 1.080.000 SP Ngữ văn K58B Ngữ văn

6 DTS235D140217024 Giàng Thị Thu Hoa 1.080.000 SP Ngữ văn K58B Ngữ văn

7 DTS235D140217010 Lường Thị Dung 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

8 DTS235D140217046 Lăng Thị Hồng Nhung 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

9 DTS235D140217078 Bùi Thị Thảo Vân 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

10 DTS235D140217075 Nông Kim Tuyến 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

11 DTS235D140217068 Nông Thị Kim Thúy 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

12 DTS235D140217017 Nguyễn Hương Giang 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

13 DTS235D140217070 Hoàng Thị Thùy 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

14 DTS235D140217015 Bùi Thị Hương Giang 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

15 DTS235D140217063 Pờ Ly Thu 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

16 DTS235D140217065 Hoàng Thị Thư 1.080.000 SP Ngữ văn K58A Ngữ văn

17 DTS235D140231037 Sì Kim Hoa 1.080.000 SP Tiếng Anh K58A Ngoại ngữ

18 DTS235D140231091 Lý Thị Vàng 1.080.000 SP Tiếng Anh K58A Ngoại ngữ

19 DTS235D140231043 Lường Thị Hoài Hương 1.080.000 SP Tiếng Anh K58A Ngoại ngữ

20 DTS235D140231046 Hạc Thị Huyền 1.080.000 SP Tiếng Anh K58B Ngoại ngữ

21 DTS235D140231044 Triệu Thị Kim Hương 1.080.000 SP Tiếng Anh K58B Ngoại ngữ

22 DTS235D140206007 Triệu Ánh Cúc 1.080.000 GD Thể chất K58 TDTT

23 DTS235D140210029 Giàng Thị Bích Hoa 1.080.000 SP Tin học K58 Toán

24 DTS235D140210055 Giàng Thị Súa 1.080.000 SP Tin học K58 Toán

25 DTS235D140210064 Chim Thị Thoa 1.080.000 SP Tin học K58 Toán

26 DTS235D140210072 Phìn Thị Viên 1.080.000 SP Tin học K58 Toán

27 DTS235D140209009 Lý Thị Thanh Chúc 1.080.000 SP Toán học K58 Toán

28 DTS235D140209016 Đào Nhật Hạ 1.080.000 SP Toán học K58 Toán

29 DTS235D140209021 Hoàng Thị Hậu 1.080.000 SP Toán học K58 Toán

30 DTS235D140209050 Lường Thị Nga 1.080.000 SP Toán học K58 Toán

31 DTS235D140209056 Lã Thị Nguyệt 1.080.000 SP Toán học K58 Toán

32 DTS235D140209033 Sình A Lao 1.080.000 SP Toán học K58 Toán

33 DTS235D140209065 Đinh Minh Quân 1.080.000 SP Toán học K58 Toán

34 DTS235D140209076 Lê Thanh Trà 1.080.000 SP Toán học K58 Toán

35 DTS235D140202144 Ngô Thị Thúy Nga 1.080.000 GDTH K58A GDTH

36 DTS235D140202159 Sùng Thị Nừ 1.080.000 GDTH K58B GDTH

37 DTS235D140202168 Lương Thị Bích Phượng 1.080.000 GDTH K58B GDTH

38 DTS235D140202225 Đặng Thị Phương Chuyên 1.080.000 GDTH K58B GDTH

39 DTS235D140202072 Bùi Thị Hậu 1.080.000 GDTH K58B GDTH

40 DTS235D140202146 Ma Thị Ngân 1.080.000 GDTH K58C GDTH

41 DTS235D140202226 Bế Thị Kim Chi 1.080.000 GDTH K58C GDTH

42 DTS235D140202163 Triệu Thị Phin 1.080.000 GDTH K58C GDTH

43 DTS235D140205021 Hoàng Thị Tình 1.080.000 GDCT K58 GDCT

44 DTS235D140205012 Triệu Thị Nhớ 1.080.000 GDCT K58 GDCT

45 DTS235D140219029 Hoàng Thị Thúy 1.080.000 SP Địa lý K58 Địa lý
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46 DTS235D140219031 Hà Tố Uyên 1.080.000 SP Địa lý K58 Địa lý

47 DTS235D140219030 Bế Đình Trần 1.080.000 SP Địa lý K58 Địa lý

48 DTS235D140219033 Phùng Quốc Việt 1.080.000 SP Địa lý K58 Địa lý

49 DTS235D140219010 Bàn Huy Hoàng 1.080.000 SP Địa lý K58 Địa lý

50 DTS235D140249027 Pờ Mỳ Hoa 1.080.000 SP Lịch sử - Địa lý K58 Địa lý

51 DTS235D140249009 Hoàng Văn Đảng 1.080.000 SP Lịch sử - Địa lý K58 Địa lý

52 DTS235D140249054 Hoàng Thị Phin 1.080.000 SP Lịch sử - Địa lý K58 Địa lý

53 DTS235D140249047 Nguyễn Yến Ly 1.080.000 SP Lịch sử - Địa lý K58 Địa lý

54 DTS235D140249007 Sùng Seo Cú 1.080.000 SP Lịch sử - Địa lý K58 Địa lý

55 DTS235D140249004 Ma Thị Bình 1.080.000 SP Lịch sử - Địa lý K58 Địa lý

56 DTS235D140249056 Đinh Thuỳ Sinh 1.080.000 SP Lịch sử - Địa lý K58 Địa lý

57 DTS235D140218003 Chu Thị Ngọc Ánh 1.080.000 Lịch sử K58 Lịch sử

58 DTS235D140218006 Tô Minh Điệp 1.080.000 Lịch sử K58 Lịch sử

59 DTS235D140218007 Lã Thị Hà 1.080.000 Lịch sử K58 Lịch sử

60 DTS235D140218016 Nông Thị Linh 1.080.000 Lịch sử K58 Lịch sử

61 DTS235D140218025 Bùi Thị Mai Thương 1.080.000 Lịch sử K58 Lịch sử

62 DTS235D140201013 Hùng Thị Biên 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

63 DTS235D140201028 Hoàng Thị Diệu 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

64 DTS235D140201031 Hà Thùy Dung 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

65 DTS235D140201055 Lầu Thị Mai Hoa 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

66 DTS235D140201094 Phan Thùy Linh 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

67 DTS235D140201106 Đinh Thị Hương Ly 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

68 DTS235D140201112 Giàng Thị My 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

69 DTS235D140201124 Quách Thị Hoài Ngọc 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

70 DTS235D140201142 Nông Thị Thu Phương 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

71 DTS235D140201199 Chu Thị Vui 1.080.000 GD Mầm non K58A GD Mầm non

72 DTS235D140201008 Triệu Thị Bẩy 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

73 DTS235D140201026 Hoàng Bích Diệp 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

74 DTS235D140201056 Sùng Thị Hoa 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

75 DTS235D140201086 Hà Thị Vĩnh Lê 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

76 DTS235D140201089 Nông Thị Khánh Linh 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

77 DTS235D140201131 Hoàng Thị Nguyệt 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

78 DTS235D140201140 Đinh Thị Quỳnh Phú 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

79 DTS235D140201161 Nguyễn Thị Thu Thảo 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

80 DTS235D140201158 Nông Thị Thảo 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

81 DTS235D140201182 Nông Thị Bích Trang 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

82 DTS235D140201188 Nông Thị Thanh Tú 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

83 DTS235D140201194 Sùng Thị Hoàng Vân 1.080.000 GD Mầm non K58B GD Mầm non

84 DTS235D140201015 Xa Huyền Châm 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

85 DTS235D140201024 Quách Thị Diên 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

86 DTS235D140201054 Cà Thị Hoa 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

87 DTS235D140201066 Bùi Minh Huệ 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

88 DTS235D140201069 La Thu Hường 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

89 DTS235D140201087 Lý Mẩy Liềm 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

90 DTS235D140201090 Nông Thị Thùy Linh 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

91 DTS235D140201102 Bế Thị Lơ 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

92 DTS235D140201114 Vừ Thị Na 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

93 DTS235D140201129 Lò Thị Nguyệt 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

94 DTS235D140201135 Thang Triệu Yến Nhi 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

95 DTS235D140201141 Lò Thị Phương 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

96 DTS235D140201144 Lò Thị Phượng 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

97 DTS235D140201192 Vàng Thị Uyên 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non
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98 DTS235D140201198 Cử Thị Vù 1.080.000 GD Mầm non K58C GD Mầm non

99 DTS235D310403017 Triệu Thị Huệ 1.080.000 TLHTH-K58 TLGD

Nguyễn Văn Quang

Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ấn định danh sách: 99 Sinh viên


